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Internet

Khu vực làm việc

Truy cập từ xa qua các thiết bị

Tự động thông báo 
lỗi sự cố

Theo dõi liên tục



Nước thủy cục, nước mặt, nước ngầm Điện áp thấp, cao, ngắn mạch, tăng hoặc giảm tần số
Chú thích:

Model R1000E R500I R1000I R1000S

Công suất (Lít/giờ) 1000

Tùy chọn 65 x 65 x 160 (cm)

500 1000 1000

Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 65 x 65 x 160 (cm) 65 x 65 x 160 (cm)

Inox Trắng Trắng TrắngMàu

220Vac/50 - 60 Hz

160 - 200 Kg 200 - 250 kg 200 - 250 kg 200 - 250 kg

220Vac/50 - 60 Hz 220Vac/50 - 60 Hz 220Vac/50 - 60 Hz

1.5 Kw

5 W

1.5 Kw

5 W

1.5 Kw

5 W

1.5 Kw

5 W

Trọng lượng vận hành

Điện áp hoạt động

Công suất điện (Không lọc)

Công suất điện (Khi lọc)

Công nghệ màng

Hệ thống điều khiển

Bảo vệ điện

Nguồn nước cấp

RO, UF, MF

Siemens (CHLB Đức) Siemens (CHLB Đức) Siemens (CHLB Đức) Siemens (CHLB Đức)

RO, UF, MF RO, UF, MF RO, UF, MF

Vật liệu màng PA

Xuất xứ màng lọc Vontron (Trung Quốc) LG, CSM (Hàn Quốc) LG, CSM (Hàn Quốc) DOW (Hoa Kỳ)

PA PA PA

PUB Singapore, QCVN 01/2024/BYT, QCVN 06/2010/BYTTiêu chuẩn nước sau lọc

Chính sách bảo hành 06 tháng với vật liệu lọc - 24 tháng với linh kiện điện tử



SINGAPORE’S NATIONAL
WATER AGENCY



SWD là đơn vị duy nhất trên thị trường cung cấp kết quả xét nghiệm chất lượng nước sau 
lắp đặt theo Quy chuẩn Quốc gia về nước sinh hoạt QCVN01:2024/BYT được cấp bởi Viện 
Sức khỏe nghề nghiệp & Môi trường Bộ Y tế và đạt tiêu chuẩn chất lượng nước của PUB 

(Singapore).  

QCVN 01-1:2024/BYT là tiêu chuẩn quốc gia mới nhất quy định các mức giới hạn về chỉ tiêu 
chất lượng nước sạch dùng cho ăn uống và sinh hoạt. Quy chuẩn áp dụng thống nhất trên 
phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao tính an toàn và kiểm soát chặt chẽ hơn các thành phần 
hóa - lý, vi sinh có trong nước, yêu cầu các đơn vị/doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt quy 

trình thử nghiệm và công bố thông tin định kỳ.



RESTAURANT

HOSPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRING WATER DELIVERY
Địa chỉ: Số 14, ngõ 102 Kim Giang, Định Công, Hà Nội.
kinhdoanh@swd.vn  https://swd.vn


